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Danh sách những công dân được cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Ngày cấp phiếu 12/02/2026, ngày hẹn trả kết quả 27/02/2026.
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ CCCD

	1. 
	CHU PHÚC NGUYÊN
	06/07/2003
	067203001108

	2. 
	LƯU ĐỨC ANH TUẤN
	18/12/1997
	068097008953

	3. 
	DƯƠNG THÀNH PHÚC
	31/10/2007
	060207006107

	4. 
	TRẦN THỊ BÍCH THẢO
	06/04/1983
	068183004529

	5. 
	TRẦN ĐÌNH ANH
	02/11/1979
	042079009960

	6. 
	TRỊNH THẾ BẰNG
	20/01/1996
	068096013651

	7. 
	PHẠM QUỐC TRUNG
	10/10/2006
	068206001427

	8. 
	TRẦN THỊ HÀ
	02/06/1989
	036189022978

	9. 
	NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC
	29/03/2006
	068206012780

	10. 
	NGUYỄN VĨNH TÂN
	19/01/1993
	068093010080

	11. 
	TRẦN NGỌC QUỐC CƯỜNG
	18/08/1988
	060088010260

	12. 
	TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG
	28/04/1981
	067181000249

	13. 
	NGUYỄN XUÂN CHUNG
	05/09/1983
	066083006914

	14. 
	TRẦN ĐỨC LƯƠNG
	04/04/2000
	068200005600

	15. 
	NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU
	12/07/1980
	051180014814

	16. 
	ĐỖ VIỆT THẮNG
	07/02/1984
	068084007341

	17. 
	TRẦN THỊ THIÊN NGA
	03/08/1999
	060199011868

	18. 
	NGUYỄN TRÍ TOÀN
	18/10/1995
	060095016709

	19. 
	NGUYỄN LÊ NGỌC DIỄM
	19/11/1997
	068197003605

	20. 
	TRẦN NHẬT THIÊN
	05/10/2005
	068205000671

	21. 
	NGUYỄN HỒNG NHO
	27/08/2003
	060203010589

	22. 
	HÀ VĂN QUỐC
	19/06/1990
	060090012800

	23. 
	PHẠM NGUYỄN THÁI SƠN
	09/01/2006
	036206022837

	24. 
	NGUYỄN TẤN LỘC
	02/12/2000
	068200009808

	25. 
	VÕ THỊ THÙY QUYÊN
	19/11/1971
	045171003818

	26. 
	NGUYỄN VĂN THĂNG
	18/06/2006
	068206011653

	27. 
	PHẠM VĂN THÀNH
	29/04/2001
	060201010940

	28. 
	NGÔ KỲ PHONG
	15/09/2004
	060204007303

	29. 
	VÕ THỊ THÙY NHUNG
	18/09/1983
	060183000007

	30. 
	NGÔ QUỐC ĐẠT
	04/11/1998
	060098005136

	31. 
	ĐINH THỊ THÙY LINH
	01/11/1995
	060195005526

	32. 
	VĂN HỒ CHÍ ANH
	18/09/2005
	074205006018

	33. 
	HUỲNH TẤN TÀI
	13/06/2005
	060205000976

	34. 
	TRẦN THỊ KIM THÙY
	27/06/1999
	068199010607

	35. 
	ĐẶNG VĂN TUẤN
	10/06/1994
	060094004982

	36. 
	TRẦN THỊ THIÊN NGA
	03/08/1999
	060199011868

	37. 
	TRỊNH MINH QUÂN
	09/09/2006
	038206025960

	38. 
	PHAN THỊ KIM TỊNH
	06/06/2007
	060307012849

	39. 
	LÊ BẬT TÚ
	05/02/1984
	038084026390

	40. 
	NGUYỄN QUỐC TUẤN
	05/04/1990
	064090004012

	41. 
	VÕ DUY HIẾU
	12/09/1991
	068091006831

	42. 
	LÊ THỊ THANH
	26/04/1996
	067196006036

	43. 
	NGUYỄN THANH NHÀN
	31/07/2004
	060304009740

	44. 
	BÙI TIẾN HƯNG
	07/08/2005
	067205000634

	45. 
	ĐỖ QUANG PHÁT
	15/07/2001
	068201000466

	46. 
	HUỲNH ĐỨC KHÁNH HƯNG
	26/11/1994
	068094007969

	47. 
	HUỲNH THỊ THANH TRIỀU
	08/01/1980
	068180006648

	48. 
	TRƯƠNG THỊ HỒNG HIẾU
	06/12/1992
	060192010106

	49. 
	MAI THIÊN TƯỜNG VY
	26/03/2006
	067306006303

	50. 
	NGUYỄN TUẤN THÀNH
	09/02/1987
	060087001705

	51. 
	BẠCH TRỌNG CHIẾN
	01/08/1980
	060080001843

	52. 
	VÕ THỊ NHƯ DIỆN
	01/01/1987
	060187010879

	53. 
	TRẦN THANH HÙNG
	07/05/2000
	060200011239

	54. 
	PHAN ANH TUẤN
	12/07/1981
	060081012354

	55. 
	LÊ MINH ÁNH
	02/01/2002
	060202001404

	56. 
	NÔNG THẾ HẢI
	15/09/1993
	068093000673

	57. 
	HOÀNG VIỆT ĐỨC
	31/07/1994
	068094008884

	58. 
	ĐẶNG THỊ THÙY VÂN
	31/10/2003
	068303009143

	59. 
	PHẠM THỊ THANH QUỲNH
	20/12/1997
	068197010093

	60. 
	MẠC THỊ MỸ DUYÊN
	28/12/1998
	068198000246

	61. 
	CHU VĂN BIÊN
	02/12/1970
	040070000319

	62. 
	HUỲNH QUỐC VIỆT
	24/04/1991
	068091002045

	63. 
	NGUYỄN BÌNH
	02/12/1973
	068073000345

	64. 
	ĐẶNG MINH LÂM
	30/10/1982
	060082010374

	65. 
	TRẦN VŨ TRÀ MY
	18/08/2007
	060307009953

	66. 
	HỒ VĂN CƯỜNG
	29/08/1976
	079076038434

	67. 
	NGUYỄN NGỌC HẬU
	17/11/1999
	068099006636

	68. 
	NGUYỄN TRỌNG VŨ
	01/05/1998
	052098001906

	69. 
	NGUYỄN TRỌNG VŨ
	01/05/1998
	052098001906

	70. 
	HỒ THANH DUY KHƯƠNG
	01/11/2005
	060205007091

	71. 
	NGUYỄN THỊ HẬU
	22/06/1997
	068197011140

	72. 
	ĐỖ HIỆP SƠN
	07/12/1964
	048064000462

	73. 
	TRƯƠNG THÁI SƠN
	14/01/1998
	060098002423

	74. 
	LÂM THỊ THANH NHÀN
	01/02/1982
	060182006233

	75. 
	HUỲNH THANH TÂM
	16/08/1984
	086084006658

	76. 
	LÊ VĂN THANH
	12/11/1974
	060074009245

	77. 
	NGUYỄN THANH PHONG
	01/12/1986
	060086005382

	78. 
	CAO HOÀNG DŨNG
	22/07/1997
	068097007092

	79. 
	BÙI THỊ BÌNH
	12/05/1988
	042188011062

	80. 
	TRỊNH THỊ THU THỦY
	20/07/1995
	038195024370

	81. 
	TRƯƠNG HỒ MINH DƯƠNG
	02/04/2007
	068207013390

	82. 
	TRẦN THỊ NGỌC LAN./.
	31/03/1993
	060193011669

	83. 
	TRƯƠNG THỊ NGỌC HIẾU./.
	11/10/1985
	075185022737

	84. 
	VÕ HỮU HỶ./.
	12/06/1966
	051066015383

	85. 
	VŨ ĐĂNG QUANG./.
	04/08/1997
	068097005727

	86. 
	NGUYỄN THỊ TRÀ MY./.
	11/07/1994
	060194016394

	87. 
	NGUYỄN KHÁNH LINH./.
	11/03/1992
	060192015826

	88. 
	NGUYỄN THỊ THU HÀ./.
	08/05/1996
	060196002048

	89. 
	NGUYỄN ĐỖ LÂM ĐỒNG./.
	25/01/1982
	068082001205

	90. 
	AHIZOUNE ILYASS./.
	24/06/1999
	NA4310763



